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K25HP-QLC

1 25202505659 Trịnh Thị Diệu Hương 9/22/2001 Nữ Tạm ngừng học Nợ hp 1 HK

K25HP-QTC

1 25602117771 Douangphachan Linda 4/8/2001 Nữ Tạm ngừng học Nợ hp 1 HK

2 25602317775 Phommachanh Padthana 3/4/2001 Nữ Tạm ngừng học Nợ hp 1 HK

3 25612317776 Phommachanh Phimphaka 3/4/2001 Nữ Tạm ngừng học Nợ hp 1 HK

4 25612317779 Koumphonphakdy Thienxay 9/11/1996 Nam Tạm ngừng học Nợ hp 1 HK

5 25612317786 Keoounkham Tithong 5/5/2002 Nữ Tạm ngừng học Nợ hp 1 HK

K25HP-QTM

1 25202200217 Nguyễn Thị Thành Tuyền 02/06/2001 Nữ Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

2 25212207370 Trần Phước Đạt 25/06/2001 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

3 25612217805 Sisavengsouk Douang 05/05/2002 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

4 25612317790 Intha Chanthavisak 05/11/2001 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

5 25612217780 Vongvilayvat Phoutthasin 08/07/1998 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

K25HP-QTH

25612317795 Manyvong Xaysit 25/05/2002 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

25612617789 Vongphachanh Vilaphat 09/08/2001 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

K25HP-KQT

25612615873 Thongsavath Douang Athith 11/11/2001 Nam Tạm ngừng học NỢ HP 1 HỌC KỲ

K26HP-QLC

1 26214736386 Lê Đình Minh Quân 6/30/2000 Nam Cảnh báo 2 lần

2 25207213333 Nguyễn Thị Phương Nhi 10/6/2001 Nữ Cảnh báo 2 lần

3 25217217111 Phạm Trần Nghĩa 11/25/2001 Nam Tạm ngừng học

4 26214741678 Lê Hữu Thái Cao 9/29/2002 Nam Tạm ngừng học

K26HP-QTC

1 25612217785 Hongthong Latdaphone 10/11/2001 Nữ Tạm ngừng học

K26HP-QTH

26212136327 Bùi Văn Huy 13/06/2002 Nam Tạm ngừng học

26202134928 Huỳnh Thị Diệu Vinh 30/10/2002 Nữ Tạm ngừng học

26212135942 Nguyễn Minh Nghĩa 17/09/2002 Nam Tạm ngừng học

26212133858 Phạm Hồng Thái 29/08/2002 Nam Tạm ngừng học

26217235698 Huỳnh Thái Ngọc 05/03/2000 Nam Tạm ngừng học
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26212134431 Trần Xuân Nghiêm 16/01/2002 Nam Thôi học NỢ HP

26212134370 Nguyễn Văn Quảng 04/11/2001 Nam Thôi học Cảnh báo 3 lần

K26HP-QTM

26202235947 Trương Thị Thùy Trinh 08/08/2002 Nữ Tạm ngừng học

26202200723 Dy Viernes Frances Summer Dale03/04/2002 Nữ Tạm ngừng học

26212200430 Trần Nam Lượng 01/01/1998 Nam Tạm ngừng học

26612242775 Hamid Gul Khan 11/07/1984 Nam Tạm ngừng học

26212234605 Hồ Lê Thanh Tùng 14/12/2002 Nam Tạm ngừng học

26212235477 Nguyễn Hoàng Long 03/06/2002 Nam Tạm ngừng học

26212234979 Trần Ngọc Bằng 18/08/2002 Nam Tạm ngừng học

K26HP-KQT

26207132662 Trần Thị Ngọc Diễm 05/06/2001 Nữ Tạm ngừng học

K27HP-QLC

1 27214738343 Nguyễn Văn Quốc Khánh 9/2/2003 Nam Cảnh báo

2 27204722072 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/15/2003 Nữ Cảnh báo

3 26204732390 Bùi Thị Bích Ngọc 12/3/1997 Nữ Cảnh báo

4 27214735284 Lê Phước Bảo 2/7/2003 Nam Cảnh báo

5 27217122216 Nguyễn Xuân Minh Hoàng 5/5/2003 Nam Cảnh báo

6 27212135976 Trần Lưu Nhật Ân 7/30/2003 Nam Cảnh báo 2 lần

7 27214729060 Nguyễn Vĩnh Khang 5/20/2003 Nam Cảnh báo 2 lần

8 27212128650 Trần Hữu Quang 10/17/2003 Nam Tạm ngừng học

9 27214735794 Hồ Trung Thảo 1/9/2003 Nam Tạm ngừng học

10 27211541594 Trần Xuân Thắng 1/7/2003 Nam Tạm ngừng học

11 27214702567 Nguyễn Võ Quốc Anh 10/7/2003 Nam Tạm ngừng học

12 27214727122 Phạm Trung Hiếu 7/27/2003 Nam Tạm ngừng học

13 27214703024 Ngô Vĩnh Tuyên 1/8/2003 Nam Tạm ngừng học

14 27214701838 Trương Quang Bình 4/20/2003 Nam Tạm ngừng học

15 27202140470 Võ Thị Thu Huyền 11/11/2003 Nữ Tạm ngừng học

16 27202153650 Huỳnh Thị Thủy 4/26/2003 Nữ Tạm ngừng học

17 27204700817 Nguyễn Thị Kim Nga 10/5/2003 Nữ Tạm ngừng học

18 27214702585 Nguyễn Công Tuấn 2/23/2003 Nam Tạm ngừng học

19 27214747818 Nguyễn Ngọc Nghĩa 12/14/2003 Nam Tạm ngừng học

20 27204737470 Từ Thị Xuân Nguyên 1/16/2003 Nữ Tạm ngừng học

21 27214743425 Lâm Thảo Vi 4/22/2003 Nam Tạm ngừng học

22 27204703074 Nguyễn Thị Thanh Trà 6/11/2003 Nữ Tạm ngừng học



23 27204702980 Trần Lò Hoài Trang 4/5/2003 Nữ Thôi học Nợ hp

24 27204735896 Võ Thị An Bình 11/4/2003 Nữ Thôi học

K27HP-QTC

1 27212300710 Võ Hà Nam 4/27/2003 Nam Tạm ngừng học

2 27202301837 Lê Thị Kim Thuyền 7/29/2003 Nữ Thôi học Nợ hp

K27HP-QTH

27212153316 Nguyễn Thuỳ Dung 10/03/2003 Nữ Tạm ngừng học

27202143711 Lê Thị Vân Huệ 07/07/2003 Nữ Tạm ngừng học

27202101813 Nguyễn Thị Thu Phương 14/09/2003 Nữ Tạm ngừng học

K27HP-QTM

27212200648 Đinh Nguyễn Ngọc Dũng 29/09/2003 Nam Cảnh báo

27202231459 Lê Thị Ánh Hằng 04/06/2003 Nữ Cảnh báo

27212245114 Đinh Thế Hoàng 19/10/2003 Nam Cảnh báo

27212242903 Hồ Anh Kiệt 02/07/2003 Nam Cảnh báo

27212238114 Tăng Bá Long 28/09/2003 Nam Cảnh báo

27212201532 Võ Như Nghĩa 22/11/2003 Nam Cảnh báo

27212242841 Phạm Ngọc Thắng 06/02/2003 Nam Cảnh báo

27212236658 Lê Trung Thông 26/03/2003 Nam Cảnh báo

27212203106 Nguyễn Như Hoàng Vũ 07/08/2003 Nam Cảnh báo

27202239449 Nguyễn Thị Lệ Hằng 17/07/2003 Nữ Tạm ngừng học

27212203127 Nguyễn Bá Hùng 09/01/2003 Nam Tạm ngừng học

27202231292 Đỗ Hoàng Khánh 09/08/2003 Nữ Tạm ngừng học

27212253903 Lê Ngọc Khánh 05/01/2003 Nam Tạm ngừng học

27203750071 Nguyễn Thùy Linh 09/12/2003 Nữ Tạm ngừng học

27212245382 Nguyễn Thành Long 21/03/2003 Nam Tạm ngừng học

27212202521 Nguyễn Ánh Nhân 18/11/2003 Nam Tạm ngừng học

27212202798 Nguyễn Chí Thăng 12/04/2002 Nam Tạm ngừng học

27212234453 Hoàng Huy Vũ 19/10/2003 Nam Tạm ngừng học

26202236418 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 31/05/2002 Nữ Tạm ngừng học

27202202963 Võ Nhật Linh Chi 15/05/2003 Nữ Tạm ngừng học

27212245336 Nguyễn Ngọc Hà 15/05/2003 Nam Tạm ngừng học

27212203152 Phạm Trung Hiếu 03/01/2003 Nam Tạm ngừng học

27202226545 Phạm Thị Phương Huyền 25/10/2003 Nữ Tạm ngừng học

27202232390 Phạm Thị Thuý Kiều 01/01/2003 Nữ Tạm ngừng học

26202228143 Lê Thị Quỳnh Như 01/10/2002 Nữ Tạm ngừng học



27212201897 Tống Phước Anh Quân 21/02/2003 Nam Tạm ngừng học

27212223582 Phan Bảo Thùy Trang 16/09/2003 Nữ Tạm ngừng học

27202241985 Lê Thị Thảo Vi 25/12/2003 Nữ Tạm ngừng học

27212201982 Dương Hoàng Anh Vũ 14/12/2001 Nam Tạm ngừng học

27212203168 Nguyễn Hoàng Vũ 03/04/2003 Nam Tạm ngừng học

27207100130 Bành Tú Vy 20/07/2003 Nữ Tạm ngừng học

27213754194 Trần Phương Anh 31/03/2003 Nữ Thôi học NỢ HP

27202253941 Đặng Thị Huyền 13/02/2003 Nữ Thôi học NỢ HP

27202241681 Nguyễn Nữ Diệu Linh 25/09/2003 Nữ Thôi học NỢ HP

27202223094 Phan Thị Thanh Nhàn 05/07/2003 Nữ Thôi học NỢ HP

27202234392 Võ Thị Mỹ Phương 06/03/2003 Nữ Thôi học nghỉ học 2 kỳ

K28HP-QLC

1 28214535660 Hoàng Thái Ngọc 1/18/2004 Nam Cảnh báo

2 28214544728 Lê Văn Hy 7/27/2004 Nam Cảnh báo

3 28214546647 Nguyễn Văn Việt 3/7/2004 Nam Cảnh báo

4 28214537012 Hồ Thăng Huy 11/1/2004 Nam Cảnh báo

5 28218041997 Đỗ Đức Đạt 12/1/2004 Nam Cảnh báo

6 28214542498 Nguyễn Văn Nguyễn 1/1/2004 Nam Cảnh báo

7 28214550170 Trần Văn Ngọc Hải 6/2/2004 Nam Cảnh báo

8 28204520890 Cao Nữ Sương Thùy 11/19/2004 Nữ Cảnh báo

9 27204702109 Trần Thị Trang 5/2/2003 Nữ Cảnh báo

10 27211339399 Phạm Như Ý 1/17/2003 Nam Cảnh báo

11 28214535775 Trần Việt Hoàng 12/29/2004 Nam Tạm ngừng học

12 28214534959 Huỳnh Tấn Phát 9/9/2004 Nam Tạm ngừng học

13 28214553099 Lê Đình Hướng 5/28/2004 Nam Tạm ngừng học

14 28204948746 Nguyễn Thị Thảo Nhi 12/9/2004 Nữ Tạm ngừng học

15 28214328483 Trần Thiên An 12/20/2004 Nam Tạm ngừng học

16 28219340330 Nguyễn Cao Bảo Huy 11/5/2004 Nam Tạm ngừng học

17 28204500272 Phạm Kiều Trang 1/28/2004 Nữ Tạm ngừng học

18 28214535900 Nguyễn Thanh Bình 12/9/2004 Nam Tạm ngừng học

19 28214549996 Võ Thừa Huy 6/8/2004 Nam Tạm ngừng học

20 28214551272 Nguyễn Bình Minh 5/7/2004 Nam Tạm ngừng học

21 28214545915 Võ Gia Huy 10/1/2004 Nam Tạm ngừng học

22 28204645478 Trần Thị Thu Cúc 7/1/2004 Nữ Tạm ngừng học

23 28214552463 Nguyễn Thanh Phú 5/13/2004 Nam Tạm ngừng học



24 28216833958 Nguyễn Tuấn Hào 9/26/2004 Nam Tạm ngừng học

25 28204551713 Nguyễn Hoàng Linh Đan 11/3/2004 Nữ Tạm ngừng học

26 28209402167 Trần Thị Tuyết Ni 10/12/2004 Nữ Tạm ngừng học

27 28214548387 Lê Anh Tuấn 9/3/2003 Nam Tạm ngừng học

28 28211154888 Đinh Nhật Hào 1/2/2004 Nam Tạm ngừng học

29 28214506992 Mai Hoàng Thông 10/4/2004 Nam Tạm ngừng học

30 28214501183 Vũ Anh Kiệt 10/17/2004 Nam Tạm ngừng học

31 28214554944 Phạm Phú Cường 4/21/2001 Nam Tạm ngừng học

32 28208001502 Nguyễn Gia Hân 7/22/2004 Nữ Tạm ngừng học

33 28204552407 Võ Thị Kiều Na 5/2/2004 Nữ Tạm ngừng học

34 28204522875 Phan Hương Giang 11/16/2004 Nữ Tạm ngừng học

35 28204554031 Nguyễn Năng Kim Tuyến 8/22/2004 Nữ Tạm ngừng học

36 28214549422 Trần Quang Đạo 4/6/2004 Nam Tạm ngừng học

K28HP-QTH

28204351555 Đỗ Thị Tú Hảo 01/03/2004 Nữ Tạm ngừng học

28204336218 Đỗ Thị Hải Lý 01/07/2004 Nữ Tạm ngừng học

28204303144 Võ Thị Ánh Nguyệt 07/04/2004 Nữ Tạm ngừng học

28204354733 Phan Thị Quỳnh Như 19/12/2004 Nữ Tạm ngừng học

K28HP-QTM

28204321807 Võ Thị Trúc Mai 20/08/2004 Nữ Cảnh báo

28204301899 Huỳnh Thị Diễm My 18/05/2004 Nữ Cảnh báo

28216643519 Nguyễn Hữu Thiên Trường 17/11/2004 Nam Cảnh báo

27211235882 Trần Anh Tuấn 06/03/2001 Nam Cảnh báo

28204651699 Phạm Trần Thanh Hương 12/09/2004 Nữ Tạm ngừng học

28214654550 Nguyễn Hoài Thương 01/01/2004 Nam Tạm ngừng học

28204600123 Nguyễn Thị Tú Anh 02/11/2004 Nữ Tạm ngừng học

28208002171 Đặng Ngọc Ánh 08/06/2004 Nữ Tạm ngừng học

28214605911 Trần Quốc Hùng 28/07/2004 Nam Tạm ngừng học

28214650233 Nguyễn Phước Quang Huy 09/01/2004 Nam Tạm ngừng học

28204602250 Tô Thị Thuý Kiều 07/09/2004 Nữ Tạm ngừng học

28206103420 Lê Khánh Linh 27/08/2004 Nữ Tạm ngừng học

28214605621 Nguyễn Minh Nhật Long 24/09/2004 Nam Tạm ngừng học

28207154168 Lê Thị Ly Na 31/08/2004 Nữ Tạm ngừng học

27212742703 Uông Diệp Bích Ngọc 25/06/2003 Nữ Tạm ngừng học

28208051482 Lê Kim Oanh 21/10/2004 Nữ Tạm ngừng học

K28HP-KQT

28204926610 Phạm Tôn Mỹ Thương 17/10/2003 Nữ Tạm ngừng học


